
1

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

1

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Sơn, Hòa

Nhơn

21.06 1.89 19.17

Hoàn thiện 

Tuyến đường 

gom dọc hai bên 

đường tránh 

Nam hầm Hải 

Vân (đoạn từ 

đường Hoàng 

Văn Thái đến 

Túy Loan)

Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số          /BC-ĐT  ngày        tháng 12 năm 2023 của Ban Đô thị - Hội đồng nhân dân thành phố)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

- Dự án được HĐND thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 307/NQ-HĐND 

ngày 08/7/2020;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Hoà Vang tại Quyết 

định số 821/QĐ-UBND ngày 

19/4/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2021 tại Nghị 

quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

112/8/2021

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

7.120m
3
)



2

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

2

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Liên, Hòa

Sơn

27.40 1.67 25.74

Hoàn thiện 

Tuyến đường 

gom dọc hai bên 

đường tránh 

Nam hầm Hải 

Vân (đoạn Hoà 

Liên đến đường 

Hoàng Văn 

Thái)

- Dự án được HĐND thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 307/NQ-HĐND 

ngày 08/7/2020;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Hoà Vang tại Quyết 

định số 821/QĐ-UBND ngày 

19/4/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2021 tại Nghị 

quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

112/8/2021

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

7.120m
3
)



3

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

3

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Khương
8.66 4.29 4.37

Khu TĐC Hòa 

Khương 2 phục 

vụ giải tỏa dự 

án Tuyến đường 

vành đai phía 

Tây

- Dự án được HĐND thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2021;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 

năm 2023 của huyện Hoà Vang 

tại Quyết định số 2112/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

10.729,48m
3
)



4

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

4

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Nhơn, 

huyện 

Hòa Vang 

5.71 0.19 5.52

Tuyến kênh 

thoát nước từ 

khu tái định cư 

Hòa Nhơn đến 

sông Túy Loan

- Dự án được HĐND thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 333/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Hoà Vang tại Quyết 

định số 821/QĐ-UBND ngày 

19/4/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 75/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

469,2m
3
)



5

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

5

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Khương
1.22 0.20 1.02

Tuyến đường từ 

Gò Quảng đi 

đường Hoà 

Phước – Hoà 

Khương

- Dự án được UBND huyện Hoà 

Vang phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 2572/QĐ-

UBND ngày 08/6/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 

năm 2023 của huyện Hoà Vang 

tại Quyết định số 2112/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

400m
3
)



6

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

6

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Sơn
0.47 0.17 0.30

Tuyến đường 

liên thôn An 

Ngãi Tây 2

- Dự án được UBND huyện Hoà 

Vang phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 2662/QĐ-

UBND ngày 14/6/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 

năm 2023 của huyện Hoà Vang 

tại Quyết định số 2112/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

340m
3
)



7

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

7

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Sơn
0.56 0.12 0.44

Tuyến đường 

liên thôn Xuân 

Phú

- Dự án được UBND huyện Hoà 

Vang phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 2663/QĐ-

UBND ngày 14/6/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 

năm 2023 của huyện Hoà Vang 

tại Quyết định số 2112/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

240m
3
)



8

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

8

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Phong
0.87 0.55 0.32

Trường tiểu học 

An Phước thôn 

Bồ Bản

- Dự án được UBND huyện Hoà 

Vang phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 6629/QĐ-

UBND ngày 04/10/2022;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 

năm 2023 của huyện Hoà Vang 

tại Quyết định số 2112/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

1.100m
3
)



9

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

9

UBND 

huyện Hòa

Vang

Xã Hòa

Khương
5.22 0.21 5.01

Cầu Quảng Đà 

và đường dẫn 

đầu cầu (địa 

phận thành phố 

Đà Nẵng)

- Dự án được UBND thành phố 

phê duyệt dự án  đầu tư tại 

Quyết định số 1072/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Hoà Vang tại Quyết 

định số 821/QĐ-UBND ngày 

19/4/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 75/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

149,17m
3
)



10

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

10

UBND 

huyện Hòa

Vang

Các xã:

Hòa Liên,

Hòa Sơn,

Hòa Nhơn

98.52 8.92 89.60

Đường cao tốc 

Hòa Liên – Túy 

Loan thuộc 

tuyến cao tốc 

Bắc nam phía 

Đông thành phố 

Đà Nẵng

- Dự án được UBND thành phố 

phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết 

định số 1623/QĐ-BGTVN ngày 

09/12/2022;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 

năm 2023 của huyện Hoà Vang 

tại Quyết định số 2112/QĐ-

UBND ngày 28/9/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023;

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

17.844m
3
)



11

Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 

phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 

đặc 

dụng 

(ha)

Các loại đất 

khác (ha)

Số 

TT

Tổ chức đề 

nghị
Địa điểm

Tổng diện 

tích dự án 

(ha)

Trong đó

Mục đích sử 

dụng
Ghi chú

11

UBND 

huyện Hòa

Vang

Hoà 

Khương
0.48 0.03 0.45

Tuyến đường từ 

Quốc lộ 14B - 

Hội trường - 

Nhà ông Giáo

- Dự án được UBND huyện Hoà 

Vang phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 7637/QĐ-

UBND ngày 29/11/2022;

- Dự án đã được xác định trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

của huyện Hoà Vang tại Quyết 

định số 821/QĐ-UBND ngày 

19/4/2023;

- Dự án đã được xác định trong 

Danh mục dự án cần thu hồi đất 

bổ sung năm 2023 tại Nghị 

quyết số 75/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022

- Đã có phương án tầng đất mặt 

(lượng đất mặt phải bóc tách 

60m
3
)

170.1875 18.2388 151.9487Tổng cộng
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